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UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ĐỊNH 

Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /2019/QĐ-UBND ngày       /9/2019  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn 

tỉnh Nam Định. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố (UBND cấp huyện), Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (UBND 

cấp xã); các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực 

phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng 

thực phẩm, bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm) và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến an toàn 

thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Chương II 

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 

Điều 3. Trách nhiệm của Sở Y tế 

1. Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm 

tỉnh, có trách nhiệm: 

a) Tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các 

văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, kế hoạch để triển khai 

thực hiện công tác an toàn thực phẩm thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được phân 

công quản lý. 

b) Tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý an toàn thực phẩm cho Ban Chỉ 

đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế theo 

quy định của pháp luật. 

2. Quản lý an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, 

bếp ăn tập thể, kinh doanh dịch vụ ăn uống theo quy định tại khoản 4 Điều này, 

bao gồm: cơ sở có hoặc không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; cơ sở 

sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với 

thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Y tế. 
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3. Tổ chức tiếp nhận, quản lý hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công 

bố sản phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y 

học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ 

đến 36 tháng tuổi. Tổ chức tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm theo quy định. 

4. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm, bao gồm: 

a) Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá 

dùng liền, nước đá dùng để chế biến thực phẩm, cơ sở sản xuất thực phẩm bổ sung, 

thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh 

dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các 

vi chất bổ sung vào thực phẩm, cơ sở thực phẩm khác không được quy định tại danh 

mục của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

b) Cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản 

lý của từ 2 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên, trong đó sản lượng sản phẩm 

lớn nhất thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Y tế. 

c) Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn uống do UBND cấp huyện (hoặc cơ quan có thẩm quyền) cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh từ 200 suất ăn/ lần phục vụ trở lên; 

bếp ăn tập thể, căng tin phục vụ ăn uống trong các doanh nghiệp trong khu công 

nghiệp, khu chế xuất (không kể quy mô phục vụ); bếp ăn tập thể, căng tin phục vụ 

ăn uống trong các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, bệnh viện tuyến tỉnh. 

5. Chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy 

định tại khoản 2 Điều này. 

6. Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp huyện và cơ quan có liên 

quan thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm 

theo quy định; khi phát hiện sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân 

công quản lý của Sở, ngành khác vi phạm và có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, Sở Y tế chủ trì phối hợp với các ngành 

chức năng thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và kết luận.  

7. Tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm, bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế. 

8. Tổ chức tuyên truyền thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm 

an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

9. Là đầu mối giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn tỉnh; tổ 

chức việc phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm, thực hiện chương trình 

giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục sự cố an toàn thực phẩm thuộc lĩnh 

vực phân công quản lý. 

10. Khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, Sở Y tế chịu trách nhiệm tổ chức cấp cứu, 

điều trị kịp thời cho người bị ngộ độc thực phẩm; phối hợp với các ngành liên quan 

điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc và xử lý thực phẩm gây ngộ độc. 
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11. Giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm tại các sự kiện chính trị, văn hóa 

- xã hội do cấp tỉnh, Trung ương tổ chức trên địa bàn. 

Điều 4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn. 

2. Tổ chức, điều hành Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm cấp 

huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng Ban 

Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện;  

3. Phân cấp cho UBND cấp huyện 

a) Quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm, dịch vụ ăn uống do cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

bếp ăn tập thể có quy mô từ 50 đến dưới 200 suất ăn/ lần phục vụ; bếp ăn tập 

thể, căng tin phục vụ ăn uống trong các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp, 

điểm công nghiệp, trong các trường học, bệnh viện, cơ quan và các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống trong khu du lịch do cấp huyện quản lý. 

b) Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do UBND (hoặc cơ quan có thẩm quyền) cấp 

huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh dưới 

200 suất ăn/lần phục vụ. 

4. Tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn 

uống trên địa bàn thuộc quyền quản lý. 

5. Tổ chức tuyên truyền thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trên 

địa bàn; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục sự cố an 

toàn thực phẩm trên địa bàn. 

6. Phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công 

thương trong việc thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm trên địa bàn. 

7. Giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm tại các sự kiện chính trị, văn hóa-

xã hội do cấp huyện tổ chức. 

8. Định kỳ, đột xuất báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm 

tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

Điều 5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn. 

2. Tổ chức, điều hành Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm cấp 

xã. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ 

đạo liên ngành về an toàn thực phẩm xã; phân công Công chức Văn hóa - Xã hội 

theo dõi công tác an toàn thực phẩm theo hình thức kiêm nhiệm. 

3. Phân cấp cho UBND cấp xã: Quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, cơ sở sơ chế nhỏ lẻ, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ và thức 

ăn đường phố; bếp ăn tập thể có quy mô dưới 50 suất ăn/lần phục vụ; bếp ăn trong 

các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống lưu 

động (cỗ cưới, hỏi, đám hiếu…); chợ dân sinh trên địa bàn. 
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4. Tổ chức tuyên truyền thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trên 

địa bàn. 

5. Kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm đối với các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định trên địa bàn. 

6. Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc các Sở, Ngành và UBND cấp 

huyện tổ chức thực hiện phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục sự cố an toàn thực 

phẩm trên địa bàn; giám sát các hoạt động quảng cáo thực phẩm trên địa bàn. 

7. Giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm tại các sự kiện chính trị, văn hóa-

xã hội do cấp xã tổ chức. 

8. Định kỳ, đột xuất báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm 

huyện, Ủy ban nhân dân huyện theo quy định. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp 

Đối với các sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và 

Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo quy định tại 

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, được tiếp tục sử dụng đến khi 

hết thời hạn ghi trên Giấy tiếp nhận, Giấy xác nhận. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra việc thực hiện Quy định này; định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh kết quả thực hiện. 

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế) để xem 

xét, quyết định./. 
 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Trần Lê Đoài 
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